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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ KINH DOANH
---------------------------
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
- Tiếng Việt: Phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ.
- Tiếng Anh: Economic analysis of business activities of the mining enterprises
1.1. Mã số học phần: 7070208
1.2. Số tín chỉ học phần: 3 (3-0-6); học trong 16 tuần;
1.3. Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30; Bài tập: 15; Thực hành: ; 
Thực tập: ; Đồ án: ; Tự học: 90;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Đặng Huy Thái	0702-01
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn QTDN Mỏ, Khoa Kinh tế - QTKD.
Email: danghuythai_mdc@yahoo.com;
2. TS. Nguyễn Ngọc Khánh	0702-06
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn QTDN Mỏ, Khoa Kinh tế - QTKD.
Email: khanhhumg@yahoo.com;
3. Ths. Lê Thị Thu Hường	0702-07
Địa chỉ liên hệ: Bộ môn QTDN Mỏ, Khoa Kinh tế - QTKD.
Email: lehuong.humg@gmail.com;
2.2. Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp mỏ
2.3. Khoa: Kinh tế - QTKD
3. Điều kiện tiên quyết (mã số học phần):
7070111 - Thống kê kinh tế doanh nghiệp.
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được):
4.1. Kiến thức: Sinh viên nắm bắt được những kiến thức cơ bản sau đây:
4.1.1. Kiến thức về cơ sở lý luận của phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;
4.1.2. Kiến thức về tổ chức công tác phân tích kinh tế trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;
4.1.3. Kiến thức về các mặt hoạt động và phân tích kinh tế các mặt hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp mỏ.
4.2. Kỹ năng (Trình bày những kỹ năng cứng và kỹ năng mềm mong muốn sinh viên tích lũy được sau khi hoàn thành học phần?)
4.2.1. Kỹ năng thu thập và kiểm tra tài liệu phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;
4.2.2. Kỹ năng thiết kế sơ đồ, bảng biểu phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;
4.2.3. Kỹ năng lựa chọn phương pháp phân tích kinh tế phù hợp với các tình huống phân tích cụ thể trong kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;
4.2.4. Kỹ năng sử dụng word, excel trong phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;
4.2.5. Kỹ năng tư duy, phân tích, phát hiện và giải quyết vấn đề;
4.2.6. Kỹ năng viết báo cáo phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp công nghiệp mỏ nói riêng;
4.2.7. Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình.
 
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung của học phần bao gồm những vấn đề cơ bản của phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp công nghiệp, cụ thể bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp công nghiệp, tổ chức công tác phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp và các nội dung phân tích theo các mặt của hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp mỏ. Cụ thể học phần bao gồm; Cơ sở lý luận của phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của DNCN, tổ chức công tác phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh  trong DNCN; phân tích tình hình sản xuất sản phẩm của DNCN mỏ; phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và năng lực sản xuất của DNCN mỏ; phân tích tình hình cung ứng và sử dụng vật tư kỹ thuật của DNCN mỏ; phân tích tình hình sử dụng  lao động và tiền lương của DNCN mỏ; phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của doanh nghiệp CN mỏ; phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuậncủa DNCN mỏ; phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp của DNCN mỏ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 
1
	CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
	
	4.1.1
4.2.1
4.2.2
4.2.3

	1.1
	Ý nghĩa, đối tượng và nhiệm vụ của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp công nghiệp
	
	

	1.2
	Phương pháp phân tích kinh tế
	
	

	Chương 
2
	TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP
	
	4.1.1
4.1.2
4.2.4
4.2.6

	2.1
	Công tác chuẩn bị
	
	

	2.2
	Tiến hành phân tích
	
	

	2.3
	Viết báo cáo và tổ chức hội nghị  phân tích
	
	

	Chương 
3
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SẢN XUẤT SẢN PHẨM
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

	3.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	

	3.2
	Phân tích các chỉ tiêu giá trị sản xuất
	
	

	3.3
	Phân tích tình hình sản xuất về mặt khối lượng
	
	

	3.4
	Phân tích tính chất cân đối giữa sản xuất và chuẩn bị sản xuất ở doanh nghiệp khai thác mỏ
	
	

	Chương 
4
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP MỎ
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

	4.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	

	4.2
	Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định
	
	

	4.3
	Phân tích năng lực sản xuất và trình độ tận dụng năng lực sản xuất
	
	

	Chương 
5
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VÀ SỬ DỤNG VẬT TƯ KĨ THUẬT
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

	5.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	

	5.2
	Phân tích tình hình thu mua vật tư
	
	

	5.3
	Phân tích dự trữ vật tư
	
	

	5.4
	Quản lý và sử dụng vật tư
	
	

	Chương 
6
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

	6.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	

	6.2
	Phân tích số lượng lao động của doanh nghiệp
	
	

	6.3
	Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động
	
	

	6.4
	Phân tích năng suất lao động
	
	

	6.5
	Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương
	
	

	Chương 
7
	PHÂN TÍCH CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP MỎ
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

	7.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	

	7.2
	Phân tích chung chi phí sản xuất và giá thành
	
	

	7.3
	Phân tích các khoản mục và yếu tố chi phí trong giá thành sản phẩm
	
	

	7.4
	Một số nội dung phân tích khác trong phân tích chi phí sản xuất và giá thành
	
	

	Chương 
8
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ LỢI NHUẬN
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

	8.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	

	8.2
	Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
	
	

	8.3
	Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp
	
	

	Chương 
9
	PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP
	
	4.1.3
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

	9.1
	Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	
	

	9.2
	Phân tích chung tình hình tài chính của doanh nghiệp
	
	

	9.3
	Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh
	
	

	9.4
	Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp
	
	

	9.5
	Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
	
	



7. Phương pháp giảng dạy (Trình bày các phương pháp giảng dạy được áp dụng giảng dạy học phần)
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp với bài tập, trao đổi, thảo luận nhóm; 
- …………………………………………..
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	- Số tiết tham dự học/tổng số tiết.
	10%

	2
	Điểm bài tập
	- Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	- Thi viết (45 ÷ 60 phút).
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết (60 ÷ 90 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
+ Giáo trình chính:
- Đặng Huy Thái (chủ biên), Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp công nghiệp mỏ, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội.
+ Tài liệu tham khảo:
- Nguyễn Ngọc Quang (2011), Giáo trình phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
- Nguyễn Năng Phúc (2003), Phân tích kinh tế doanh nghiệp – Lý thuyết và thực hành (sách chuyên khảo), Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội
- Ngô Thế Chi, Vũ Công Ty(2001), Đọc, lập, phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
- Nguyễn Ngọc Khánh (chủ biên) và nnk (2017), Sách chuyên khảo: Khoán chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than tại Việt Nam, Nhà Xuất bản Đại học Quốc Gia, Hà Nội
11. Nội dung sinh viên cần chuẩn bị
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1. Cơ sở lý luận của phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp
1.1. Ý nghĩa, đối tượng và nhiệm vụ của phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp công nghiệp
1.2. Phương pháp phân tích kinh tế
	4

	0
	0

	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 1 (từ mục 1.1 ÷ 1.3).
- Tài liệu [2]: tham khảo mục 1, 2, 3 - Chương 1, nhằm hiểu rõ khái niệm, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp phân tích kinh tế.
- Tài liệu [3], tham khảo mục 1.1, 1.2 - Chương 1, nhằm hiểu rõ đối tượng, phương pháp phân tích kinh tế.


	1
	Chương 2: Tổ chức công tác phân tích kinh tế hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp công nghiệp
2.1. Công tác chuẩn bị
2.2. Tiến hành phân tích
2.3. Viết báo cáo và tổ chức hội nghị  phân tích
	4
	0
	0
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 2 (từ mục 2.1 ÷ 2.3).
- Tài liệu [2]: tham khảo Chương 2, qua đó thấy cách thức tổ chức công tác phân tích trong việc lựa chọn, quyết định chiến lược kinh doanh.
- Tài liệu [3], tham khảo mục 4, 5 - Chương 1, nhằm hiểu rõ cách thức tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh


	2
	Chương 3: Phân tích tình hình sản xuất sản phẩm
3.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích 3.2. Phân tích các chỉ tiêu giá trị sản xuất
3.3. Phân tích tình hình sản xuất về mặt khối lượng
	3
	1
	
	- Tài liệu [1]: nội dung từng mục của Chương 3 (từ mục 3.1 ÷ 3.3).
- Tài liệu [2]: tham khảo mục 1, 2, 3, 4, 5 - Chương 3, nhằm hiểu rõ nội dung phân tích tình hình sản xuất, mối quan hệ giữa kết quả sản xuất với tình hình sử dụng các yếu tố theo thời gian.
- Tài liệu [3], tham khảo mục 3.1, 3.2 - Chương 3, nhằm hiểu rõ phương pháp phân tích chất lượng sản phẩm.

	2
	3.4. Phân tích tính chất cân đối giữa sản xuất và chuẩn bị sản xuất ở doanh nghiệp khai thác mỏ
Chương 4. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định và năng lực sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp mỏ
4.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
4.2. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định
	3
	1
	
	- Tài liệu [1]: nội dung mục 3.4 của Chương 3 và mục 4.1, 4.2 - Chương 4.
- Tài liệu [2]: tham khảo mục  2 - Chương 5, nhằm hiểu rõ nội dung, phương phân tích hoạt động đầu tư tài sản cố định trong doanh nghiệp.
- Tài liệu [3], tham khảo mục 4.2  - Chương 3, nhằm hiểu rõ nội dung, phương pháp phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định.

	3
	4.3. Phân tích năng lực sản xuất và trình độ tận dụng năng lực sản xuất
Chương 5. Phân tích tình hình cung ứng và sử dụng vật tư kỹ thuật
5.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
	2
	1
	
	- Tài liệu [1]: nội dung mục 4.3 của Chương 4 và mục 5.1 - Chương 5.
- Tài liệu [2]: tham khảo mục  2 - Chương 2, nhằm hiểu rõ nội dung, phương phân tích hoạt động cung cấp vật tư trong doanh nghiệp.
- Tài liệu [3], tham khảo mục 4.3  - Chương 4, nhằm hiểu rõ sự quan trọng trong việc đánh giá tình hình sử dụng vật tư tại doanh nghiệp.
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	5.2. Phân tích tình hình thu mua vật tư
5.3. Phân tích dự trữ vật tư
5.4. Quản lý và sử dụng vật tư
	2
	1
	
	- Tài liệu [1]: nội dung mục 5.2, 5.3 và 5.4 - Chương 5.
- Tài liệu [2]: tham khảo mục  2 - Chương 2, nhằm hiểu rõ nội dung, phương phân tích hoạt động cung cấp vật tư trong doanh nghiệp.
- Tài liệu [3], tham khảo mục 4.3  - Chương 4, nhằm hiểu rõ sự quan trọng trong việc đánh giá tình hình sử dụng vật tư tại doanh nghiệp.
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	Chương 6. Phân tích tình hình sử dụng lao động, tiền lương
6.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
6.2. Phân tích số lượng lao động của doanh nghiệp
6.3. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động
6.4. Phân tích năng suất lao động
6.5. Phân tích tình hình sử dụng quỹ tiền lương
	2
	1
	
	- Tài liệu [1]: nội dung mục 6.1 ÷ 6.5 - Chương 6.
- Tài liệu [2]: tham khảo mục  3 - Chương 2, nhằm đánh giá kết quả hoạt động cung ứng sức lao động.
- Tài liệu [3], tham khảo mục 4.1  - Chương 4, nhằm hiểu rõ nội dung, phương pháp phân tích tình hình sử dụng lao động trong doanh nghiệp.
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	Chương 7. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm của DNCN Mỏ
7.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
7.2. Phân tích chung chi phí sản xuất và giá thành
7.3. Phân tích các khoản mục và yếu tố chi phí trong giá thành sản phẩm
	2
	2
	
	- Tài liệu [1]: nội dung mục 7.1 ÷ 7.3 - Chương 7.
- Tài liệu [2]: tham khảo mục  6 - Chương 3, nhằm hiểu rõ nội dung phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
- Tài liệu [3], tham khảo toàn bộ nội dung Chương 5, nhằm hiểu rõ phương pháp phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
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	7.4. Một số nội dung phân tích khác trong phân tích chi phí sản xuất và giá thành
Chương 8. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận
8.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
8.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm
	2
	2
	
	- Tài liệu [1]: nội dung mục 7.4của Chương 7và mục 8.1, 8.2 - Chương 8.
- Tài liệu [2]: tham khảo toàn bộ Chương 4, nhằm hiểu rõ nội dung, phương phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.
- Tài liệu [3], tham khảo toàn bộ nội dung Chương 6, nhằm hiểu rõ sự quan trọng trong việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và lợi nhuận.
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	8.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp
Chương 9. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp
9.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ phân tích
9.2. Phân tích chung tình hình tài chính của doanh nghiệp
	2
	2
	
	- Tài liệu [1]: nội dung mục 8.3 của Chương 8và mục 9.1, 9.2 - Chương 9.
- Tài liệu [2]: tham khảo toàn bộ Chương 6 và Chương 7, nhằm hiểu rõ nội dung, phương pháp phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
- Tài liệu [3], tham khảo toàn bộ Chương 8, nhằm hiểu rõ sự quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
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	9.3. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh
9.4. Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp
	2
	2
	
	- Tài liệu [1]: nội dung mục 9.3, 9.4 - Chương 9.
- Tài liệu [2]: tham khảo toàn bộ Chương 6 và Chương 7, nhằm hiểu rõ nội dung, phương pháp phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
- Tài liệu [3], tham khảo toàn bộ Chương 8, nhằm hiểu rõ sự quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
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	9.5. Phân tích hiệu quả sản xuất kinh doanh
Ôn tập
	2
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	- Tài liệu [1]: nội dung mục 9.5 - Chương 9.
- Tài liệu [2]: tham khảo toàn bộ Chương 6 và Chương 7, nhằm hiểu rõ nội dung, phương pháp phân tích hoạt động tài chính trong doanh nghiệp.
- Tài liệu [3], tham khảo toàn bộ Chương 8, nhằm hiểu rõ sự quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp.
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